	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 - 2018

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : TIN HỌC 8A3,8A4
Thời gian : 45 phút.

Ngày thi: …/04/2018


I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức: Đánh giá kiến thức của HS về: Các kiểu dữ liệu, cách khai báo hằng và biến, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, mảng một chiều..
2. Tư tưởng: Trung thực trong kiểm tra.

3. Kĩ năng: 


- Ứng dụng những kiến thức đã học vào làm bài tập.


- Rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm.


- Tổng hợp các kiến thức đã học.
4. Phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự lập, tự tin, trung thực, vận dụng kiến thức vào cuộc sống..
II. Ma trận đề:
	Nội dung 
	Mức độ kiến thức
	TỔNG

	
	Nhận biết
(35%)
	Thông hiểu
(30%)
	Vận dụng
(25%)
	Vận dụng cao
(10%)
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	  Kiểu dữ liệu của Passcal, khai báo biến, hằng
	2
1đ
	
	
	1       0.5đ
	
	1
  1đ
	
	1
    1đ
	5
3.5đ

	 Mảng một chiều
	2
1đ
	
	
	
	
	
	
	
	2
1 đ

	Cấu trúc rẽ nhánh, Cấu trúc lặp
	1
0.5đ
	1
0.5đ
	1
0.5đ
	1
2đ
	
	1
1.5đ
	
	
	5
5đ

	Phần mềm học tập
	1
    0.5đ
	
	
	
	
	
	
	
	1

   0.5đ

	TỔNG
	7
3.5 đ
	3
3 đ
	2

2,5 đ
	1

1đ 
	14
10 đ


	DUYỆT CỦA BGH
Đỗ Thị Thu Hoài
	
	NHÓM CM
Nguyễn Thị Huyên



	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 - 2018

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : TIN HỌC 8A3,8A4
Thời gian : 45 phút.

Ngày thi: …/04/2018


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm): 
Ghi lại chữ cái trước những đáp án đúng vào bài làm:
Câu 1: Pascal sö dông c©u lÖnh nµo sau ®©y ®Ó lÆp víi sè lÇn lÆp không biết  tr­íc ?
A. if...then

B. if...then...else

 C. for...to...do

D. while...do
Câu 2 : Kết quả của điều kiện trong câu lệnh While … do có giá trị là
A. Số nguyên 
B. Số thực.                  C. Dãy kí tự.            

D. Đúng hoặc sai
Câu 3: Trong các cánh khai báo biến mảng sau đây, cách khai báo nào là hợp lệ:
A. Var a: array[1,15] of integer;
            
  B. Var a: array[1.5..10:5] of integer;
  

C.  Var a: array[1..15] of integer;                     
 D. Var a: array[1.5,10.5] of integer;
Câu 4: Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số nguyên
  B. Chỉ số cuối 
[image: image1.wmf]£

 Chỉ số đầu;
       

C. Kiểu dữ liệu có thể là integer hoặc real;            D. Dấu ba chấm (...) nằm giữa chỉ số đầu và chỉ số cuối

Câu 5: Cho câu lệnh Pascal sau: For i:=5 to 25 do writeln(‘X’); Số vòng lặp của câu lệnh này là bao nhiêu?
A. 21


         B. 22

              C. 23
                                   D. 24

Câu 6: Phần mềm học vẽ hình là:

A. Sun Times
        B. Yenka

  C. Finger Break Out
D. Geogebra 
Câu 7: Kết quả của phép so sánh:  
A. Chỉ có giá trị sai.                 

              B. Chỉ có giá trị đúng.


               

C. Có thể có giá trị đúng hoặc giá trị sai.                D. Đồng thời nhận giá trị đúng và giá trị sai.

Câu 8:  Các cách khai báo biến sau đây, cách khai báo nào là hợp lệ trong Turbo Pascal:

A. Var a= integer;


            
   B. Var a: integer;


       

C. Var a: array;

    
                          D. Var : a: integer;
B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9(2 điểm): Hãy nêu cú pháp của câu lệnh lặp với số lần biết trước. Nêu tác dụng của câu lệnh lặp? 
Câu 10(3 điểm): Viết chương trình: Kiểm tra tính chẵn lẻ của một số x nhập từ bàn phím. In kết quả kiểm tra ra màn hình.
Câu 11(1 điểm) Viết chương trình: Giải phương trình bậc nhất một ẩn ax+b=0. In kết quả  ra màn hình.
-----------------Chúc các con làm bài tốt-----------------

	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 - 2018


	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : TIN HỌC 8A3, 8A4
Thời gian : 45 phút.


	


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	D
	C
	B,D
	A
	D
	C
	B


Mỗi câu trả lời đúng được: 0,5 điểm, Câu có 2 đáp án: trả lời thừa hoặc thiếu không cho điểm
B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
	BÀI 
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Câu 9: 

(2 điểm)
	* Cú pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước:

  For  <biến đếm> := <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh> ;  

* Tác dụng của câu lệnh lặp:

  - Tiết kiệm thời gian.      

  - Giảm nhẹ công sức khi viết chương trình.   
	1 đ

0.5đ

0.5 đ



	Câu 10

(3 điểm)
	Program Kiem tra tinh chan le;

Var

 
a, b, x: integer;
	0.5đ

	
	Begin

Clrscr;

x:=1;

While (x<>0) do

Begin

Write (‘ Hay go mot so nguyen: ‘); readln(x);

If (x mod 2) then writeln (‘ Do la so chan’)

Else writeln (‘Do la so le’);

End;

End.
	1đ
0.5đ
1đ

	Câu11: (1 điểm)
	Program Giai PT bac nhat;

Var

       a,b: real;

Begin


Writeln(‘Cho a, b =’);


Readln(a,b);
If a<> 0 then 

Writeln( ‘Nghiem x= ‘, -b/a:0:4);
Else writeln (‘ Phuong trinh vo nghiem’);
                   End.
	0.5đ

0.5đ



	Ghi chú: Học sinh làm bài theo cách khác đáp án mà đúng, cho điểm tối đa bài tập đó.

	DUYỆT CỦA BGH
Đỗ Thị Thu Hoài
	
	NHÓM CHUYÊN MÔN
Nguyễn Thị Huyên


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 - 2018

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : TIN HỌC 8A3,8A4
Thời gian : 45 phút.

Ngày thi: …/04/2018


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm): 
Ghi lại chữ cái trước những đáp án đúng vào bài làm:

Câu 1:  Các cách khai báo biến sau đây, cách khai báo nào là hợp lệ trong Turbo Pascal:

A. Var a= integer;


            
 B. Var a: integer;


       

C. Var a: array;

    
                        D. Var : a: integer;
Câu 2 : Kết quả của điều kiện trong câu lệnh While … do có giá trị là
A. Số nguyên 
B. Số thực.                  C. Dãy kí tự.            

D. Đúng hoặc sai
Câu 3: Trong các cánh khai báo biến mảng sau đây, cách khai báo nào là hợp lệ:
A. Var a: array[1,15] of integer;
            
  B. Var a: array[1.5..10:5] of integer;
  

C.  Var a: array[1..15] of integer;                      D. Var a: array[1.5,10.5] of integer;
Câu 4: Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số nguyên
  B. Chỉ số cuối 
[image: image2.wmf]£

 Chỉ số đầu;
       

C. Kiểu dữ liệu có thể là integer hoặc real;            D. Dấu ba chấm (...) nằm giữa chỉ số đầu và chỉ số cuối

Câu 5: Cho câu lệnh Pascal sau: For i:=5 to 25 do writeln(‘X’); Số vòng lặp của câu lệnh này là bao nhiêu?
A. 21


      B. 22

              C. 23
                             D. 24

Câu 6: Phần mềm học vẽ hình là:

A. Sun Times
        B. Yenka

  C. Finger Break Out
D. Geogebra 
Câu 7: Kết quả của phép so sánh:  
A. Chỉ có giá trị sai.                 

             B. Chỉ có giá trị đúng.


               

C. Có thể có giá trị đúng hoặc giá trị sai.               D. Đồng thời nhận giá trị đúng và giá trị sai.

Câu 8: Pascal sö dông c©u lÖnh nµo sau ®©y ®Ó lÆp víi sè lÇn lÆp biÕt tr­íc ?
A. if...then

B. if...then...else

 C. for...to...do

D. while...do
B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9: (2 điểm) Hãy nêu cú pháp của câu lệnh lặp với số lần biết trước. Nêu tác dụng của câu lệnh lặp? 
Câu 10: (3 điểm) Viết chương trình hoán đổi vị trí hai biến a và b nhập từ bàn phím (Giả sử a=5, b=8). In  kết quả  ra màn hình. 
Câu 11: (1 điểm) Viết chương trình: Giải phương trình bậc nhất một ẩn cx+d=0, với c, d nhập từ bàn phím. In  kết quả  ra màn hình. 
-----------------Chúc các con làm bài tốt-----------------

	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 - 2018


	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : TIN HỌC 8A3, 8A4
Thời gian : 45 phút.


	


B. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	C
	B,D
	A
	D
	C
	C


Mỗi câu trả lời đúng được: 0,5 điểm, Câu có 2 đáp án: trả lời thừa hoặc thiếu không cho điểm

C. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
	BÀI 
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Câu 9: 

(2 điểm)
	* Cú pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước:

  For  <biến đếm> := <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh> ;  

* Tác dụng của câu lệnh lặp:

  - Tiết kiệm thời gian.      

  - Giảm nhẹ công sức khi viết chương trình.   
	1 đ

0.5đ

0.5 đ



	Câu 10

(3 điểm)
	Program Hoan doi vi tri;

Var

 
a, b, tg: integer;
	0.5đ

	
	Begin


a:=5; b:=8:

Write(‘ Truoc khi hoan doi gia tri: ‘);

Write(‘a= ‘,a, ‘, b= ‘,b);

tg:= a;

a:= b;

b:= tg;

Write (‘ Sau khi doi gia tri: ‘)

Write (‘a= ‘,a, ‘, b= ‘,b);

Readln;

End.
	1đ

0.5đ

1đ

	Câu11: (1 điểm)
	Program Giai PT bac nhat;

Var

       c,d: real;

Begin


Writeln(‘Cho c, d =’);


Readln(a,b);
If a<> 0 then 

Writeln( ‘Nghiem x= ‘, -d/c:0:4);
Else writeln (‘ Phuong trinh vo nghiem’);
End.
	0.5đ

0.5đ



	Ghi chú: Học sinh làm bài theo cách khác đáp án mà đúng, cho điểm tối đa bài tập đó.

	DUYỆT CỦA BGH
Đỗ Thị Thu Hoài
	
	NHÓM CHUYÊN MÔN
Nguyễn Thị Huyên


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 - 2018

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : TIN HỌC 8A3,8A4 (Thực hành)

Thời gian : 45 phút.

Ngày thi: …/04/2018


Câu 1: (4 điểm) Viết và chạy chương trình:  Giải phương trình bậc nhất một ẩn ax+b=0, với a, b nhập từ bàn phím. Đưa thông báo kết quả kiểm tra ra màn hình.
Câu 2: (6 điểm) Viết và chạy chương trình: Hoán đổi vị trí hai biến a và b nhập từ bàn phím (Giả sử a=5, b=8). Đưa thông báo kết quả  ra màn hình.
-----------------Chúc các con làm bài tốt-----------------
	DUYỆT CỦA BGH
Đỗ Thị Thu Hoài
	
	NHÓM CHUYÊN MÔN
Nguyễn Thị Huyên


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 - 2018

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : TIN HỌC 8A3,8A4 (Thực hành)

Thời gian : 45 phút.

Ngày thi: …/04/2018


Câu 1: (6 điểm) Viết chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ của một số x nhập từ bàn phím. Đưa thông báo kết quả  ra màn hình.

 Câu 2: (4 điểm) Viết và chạy chương trình:  Giải phương trình bậc nhất một ẩn ax+b=0, với a, b nhập từ bàn phím. Đưa thông báo kết quả kiểm tra ra màn hình.
-----------------Chúc các con làm bài tốt-----------------
	DUYỆT CỦA BGH
Đỗ Thị Thu Hoài
	
	NHÓM CHUYÊN MÔN
Nguyễn Thị Huyên


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 - 2018

	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN : TIN HỌC 8A3,8A4 (Thực hành)

Thời gian : 45 phút.

Ngày thi: …/04/2018


Câu 1: 
- Viết đúng chương trình:  Giải phương trình bậc nhất một ẩn ax+b=0. (2 điểm)
- Chạy được chương trình theo yêu cầu (2 điểm)
Câu 2(6 điểm): 
- Viết đúng chương trình: Hoán đổi vị trí hai biến a và b nhập từ bàn phím. (3 điểm)
- Chạy được chương trình theo yêu cầu: Hoán đổi vị trí hai biến a và b nhập từ bàn phím. (3 điểm)
-----------------Chúc các con làm bài tốt----------------
	DUYỆT CỦA BGH
Đỗ Thị Thu Hoài
	
	NHÓM CHUYÊN MÔN
Nguyễn Thị Huyên


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 - 2018

	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN : TIN HỌC 8A3,8A4 (Thực hành)

Thời gian : 45 phút.

Ngày thi: …/04/2018


Câu 1(6 điểm): 
- Viết đúng chương trình: Kiểm tra tính chẵn lẻ của một số x nhập từ bàn phím. (3 điểm)
- Chạy được chương trình theo yêu cầu (3 điểm)
Câu 2(4 điểm): 
- Viết đúng chương trình:  Giải phương trình bậc nhất một ẩn ax+b=0. (2 điểm)
- Chạy được chương trình theo yêu cầu(2 điểm)
-----------------Chúc các con làm bài tốt-----------------
	DUYỆT CỦA BGH
Đỗ Thị Thu Hoài
	
	NHÓM CHUYÊN MÔN
Nguyễn Thị Huyên
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